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THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
THUẾ CƠ SỞ 1 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái MST: 03)
và NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái MST: 06)

(Ban hành kèm theo văn bản số        /TCS1-QLDN ngày     tháng 7 năm 2026)

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ Trạng thái ĐKT tổ chức

1 3603279082 Công Ty TNHH Thép Minh Hùng
Số 3257A, đường Quốc lộ 1A, tổ
13, ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú,
TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

2 3603790385 CÔNG TY TNHH MTV LÂM ĐẠI
PHÁT

Tổ 26, ấp Bình Hòa, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

3 3601035235 Cty TNHH MTV Lê Nhi Số 293 ,QL1, ấp Bình Hòa, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

4 3602122106 DNTN Trần Trung Hiếu Ấp Tây Minh, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

5 3602366215 DNTN Kim Nam Minh Ấp Đông Minh, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

6 3602374223
Công ty CP Vận Tải - Dịch Vụ -
Thương Mại - Tư Vấn - Xuất Nhập
Khẩu Quốc Tế

Số 276, QL 1A, ấp Bình Tân, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

7 3602403354 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản
Xuất Hoàng Mỹ Phát

Ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

8 3602567585 Hợp Tác Xã Đầu Tư - Xây Dựng
Chợ Lang Minh

Ấp Đông Minh, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

9 3602647199 Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ
Bình Hòa

Ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

10 3602796088 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thẩm Mỹ Viện A Hoành

Số 285, ấp Bình Hòa, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

11 3603049018 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thương Mại Dịch Vụ Hương Trinh

Số 3848, QL.1A, ấp Bình Hòa,
Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

12 3603167607 Công Ty Cổ Phần Khải Hoàn Việt
Xanh

Số 1/1, ấp Bình Tân, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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13 3603273235 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN TIẾN

Số 2917, QL1A, Ấp Bình Xuân
1, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

14 3603366747 Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp
Xuân Phú

Tổ 2, ấp Bình Tân, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

15 3603381664 Công Ty TNHH Thương Mại
Phương Đạt Phát

Số 50, tổ 11, ấp Tây Minh, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

16 3603395346 HTX SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TÂN BÌNH

Ấp Tân Bình 1, Xã Xuân Phú,
TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

17 3603852151 HỢP TÁC XÃ HƯNG PHÁT Tổ 6, ấp Tân Bình 1, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

18 3603913982 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU PHÚ VÂN

Tổ 4, ấp Tây Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

19 3603538562 CÔNG TY TNHH NGUYỄN DANH
NHÂN

Số 77, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

20 3603899086 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI HẢI GIA PHÚC

Số 25, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

21 3603720451 CÔNG TY TNHH IFARM Số 96, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

22 3602721967 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đắc
Huy Hoàng

Ấp Xuân Tiến, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

23 3603909915 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM
ĐỨC TÀI

Số 3660, Tổ 5, Ấp Bình Xuân 1,
Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

24 3603369882 Công Ty TNHH Xây Dựng Đặng
Thanh Tùng

Số 4, Đường XP 10, Ấp Xuân
Phú, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

25 3603532257 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KỲ
DUYÊN PHÁT

Tổ 2, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

26 3603890220 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG
HỢP ĐỨC LAN

Tổ 4, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

27 3602830959 Công Ty TNHH Hoàng Kim Dũng
Số 2877A, Quốc lộ 1A, Ấp Xuân
Tiến, Xã Xuân Phú, TP Đồng
Nai

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

28 3603485342 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI
HÙNG PHÁT

Số 584, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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29 3603608026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG
NGHIỆP MINH HÀ

Số 546, Đường TL 765, Ấp Lang
Minh, Xã Xuân Phú, TP Đồng
Nai

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

30 3603300136 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Nhật Hồng Phú

Tổ 5, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

31 3603630529 CÔNG TY TNHH QUANG XUÂN
LỘC

Tổ 12, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

32 3603241145 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng
Ngọc Nhi

Số 550, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

33 3603480778 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT
KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN LÊ

Số 58, Ấp Xuân Tiến, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

34 3603654209 CÔNG TY TNHH MINH HÀ THÀNH Số 3998, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

35 3603749517
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
HƯNG LONG ĐN

Số 111, Tổ 5, Ấp Lang Minh, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

36 3603567845 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI LINH KIÊN

Số 182, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

37 3603387779 Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế
Biến Nông Sản Thanh Hà

Số 96, Tổ 6, Ấp Xuân Phú, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

38 3603070316-001 Chi Nhánh - Công Ty TNHH Nông
Sản Hải Kim Long

Tổ 14, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

39 3603325388 Công Ty TNHH Nguyên Hương Phù
Sa

Số 3177, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

40 3603116521 Công Ty TNHH Minh Nhật Khang Số 10, Đường XP 10, Ấp Xuân
Phú, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

41 3603186085
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI
LÂM SƠN

Tổ 5, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

42 3603781447 CÔNG TY TNHH TM & DV SAFE
DOOR

Số 1250/45/5, QL1A, Ấp Xuân
Phú, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

43 3603358866 Công Ty TNHH Mật Ong Xuân Lộc Số 27, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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44 3603874469 CÔNG TY TNHH ANH PHÚ MỸ
HƯNG

Số 39, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

45 3603533437
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI
THẤT SƠN HÀ

Số 39, Đường ĐT765, Ấp Lang
Minh, Xã Xuân Phú, TP Đồng
Nai

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

46 3603639948 CÔNG TY TNHH ĐÁ TÍN VIỆT Số 68, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

47 3601627640 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc
Thương

Tổ 3, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

48 3603651857 CÔNG TY TNHH MTV LÝ LÂN Số 248, Ấp Xuân Tiến, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

49 3602483487 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Tân
Đức

Ấp Xuân Phú, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

50 3602644208 Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ
Bình Hòa

Ấp Xuân Phú, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

51 3603047571 Công Ty TNHH Một Thành Viên An
Pha Phương Nam

Ấp Lang Minh, Xã Xuân Phú, TP
Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

52 0310984709-002
Chi Nhánh Đồng Nai- Công Ty
TNHH Sản Xuất Thương Mại Công
Nghệ Danh Thắng

Số 96, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

53 3603230746 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thương Mại Phú Phát Tài

Số 3740, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

54 3603264061 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ
Dương An

Số 299, Ấp Xuân Tiến, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

55 3603293270 Công Ty TNHH Trang Trại Việt Xuân
Lộc

Tổ 3, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

56 3603383012 Công Ty TNHH Sự Kiện Hoàng
Vương Gia

Số 3/1, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

57 3603398971 CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC
XUÂN LỘC

Số 12, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

58 3603467470 CÔNG TY TNHH CÂY XANH LÂM
QUANG CẢNH

Số 3850, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

59 3502279752-001 CHI NHÁNH XUÂN LỘC - CÔNG TY
CỔ PHẦN HOÀNG NGUYÊN ĐỨC

Tổ 13, KM 1806 QL1, Ấp Xuân
Phú, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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60 1301043866 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -
THƯƠNG MẠI NHỰA DƯƠNG VŨ

Số 20, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

61 3603654618 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU ĐÁ QUỐC TẾ DOOKWANG

Số 68, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

62 3603854180 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN TÂM HOÀNG TIẾN

Số 68, Tổ 3, Ấp Xuân Phú, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

63 3603857417 CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC ĐỊA
CHÍNH PHAN ANH

Số 44/20, Tổ 5, Ấp Lang Minh,
Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

64 3603870908 CÔNG TY TNHH FUNGTINVINA Tổ 3, Ấp Lang Minh, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

65 3603958976
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NÔNG SẢN CƯỜNG
LINH

Số 1A, Tổ 14, Ấp Lang Minh, Xã
Xuân Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

66 3603994075 CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚ
LAYER

Tổ 3, Ấp Xuân Phú, Xã Xuân
Phú, TP Đồng Nai NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
THUẾ CƠ SỞ 1 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái MST: 03)
và NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái MST: 06)

(Ban hành kèm theo văn bản số        /TCS1-QLDN ngày     tháng 7 năm 2026)

STT Tên hộ kinh doanh Mã số thuế Ngành nghề Địa chỉ Phường/Xã Trạng thái ĐKT tổ chức

1 Hà thị Oanh 3600184883
Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh Bình hoà   Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

2 Võ thị thanh Thuý 3600176473
Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh Bình hoà   Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

3 Lầu A Múi 3600183463
Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh

Khu chợ - Đông Minh-
Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

4 Vòng Quay Phúc 3600189842
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá
nhân khác còn lại chưa được
phân vào đâu

ấp Tây Minh , Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

5 Nguyễn Thị Tơ 3600193422 Quán rượu, bia, quầy bar
ấp Đông minh , xã Lang
minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

6 HUỲNH LÝ THỊ THỌ 3600186344
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

Khu chợ ấp Đông Minh Xã
Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

7
Trương Thị Thanh Thủy 3600173257

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép,
hàng da và giả da trong các cửa
hàng chuyên doanh Chợ Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

8 Phan Hồng Oanh 3600420139 Vận tải đường bộ khác Khu 5, TT Gia Ray Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

9 Đỗ Thị Hồng 3600770278
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng ấp Bình Xuân 1 - Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

10 Nguyễn Phục Hưng
(Thanh Hưng) 3600773127

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh 58 Tây Minh - Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

11
Lý Hỷ Nghi 3600773134

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh Đông Minh - Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

12 Lê Lâm Sơn 3600773180
Bán lẻ thiết bị gia đình khác
trong các cửa hàng chuyên
doanh

21 Đông Minh - Lang
Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

13
Gịp Lỷ Coỏn 3600773198

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

35 Đông Minh - Lang
Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

14 THàNH PHáT 3600916752
Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động
hoặc tại chợ

68 ấp Tây Minh xã Lang
Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

15 Nguyễn Thị Xinh 3601008489
Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

16
Hoàng Phương Thảo 3601008457

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

17 Trần Hồng Minh 3601008552
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

18 Phùng Thiên Kim 3601007735
Chế biến, bảo quản thịt và các
sản phẩm từ thịt Xã Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

19 Liên Hiệp CLB Năng
Suất Cao Xuân Tiến
(Trần Quang)

3601032040
Nông nghiệp và các hoạt động
dịch vụ có liên quan

2917 QL1A, ấp Bình Xuân
1, Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

20 Trần Thị Hường 3601376524 Bán buôn chuyên doanh khác Khu Chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

21 Lê sỹ Thảo 3601376771
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác) Tân Bình 2, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

22 Lâm Tấn Phú 3601376891
Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tân Bình 1, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

23 Lê Lam 3601376757
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác) Tân Bình 2, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

24 Cái Thị Thuý Hắng 3601378955
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC Đông Minh, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

25 Lê Hoàng Anh 3601378225 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Khu chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

26 Lương Thị Mai 3601376637 Bán buôn chuyên doanh khác Khu chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

27 Lê Thị Diệu Thuý 3601377983 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Khu chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

28 Lý Tàu Khoắn 3601376309 Xay xát và sản xuất bột Đông Minh, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

29 Võ Văn Em 3601376323 Xay xát và sản xuất bột Đông minh, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

30 Tạ Thị Thanh 3601377648
Bán buôn vải, hàng may sẵn,
giày dép Khu chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

31 Nguyễn Thị Lụa 3601377221 Bán buôn chuyên doanh khác Khu chợ, Xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

32 Hồ Thúy Vân 3601799738
Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

33 Trần Thị Kim Hoa 3601789955
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh
doanh khác chưa được phân vào
đâu

Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

34 Phạm Thị Hằng 3602234716
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

35 Cơ Sơ Nam Hưng Phát
(Châu Tước Trung) 8063621050

Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

36 HỘ KINH DOANH
NHÀ NGHỈ 765 3602345455 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

37 Nguyễn Thị Ngà 3602345737 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

38 Lâm Tấn Hùng 3602351138
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác) Chợ Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

39 Lầu Lục Múi 3602399186 Bán buôn đồ uống Đông Minh, xã Lang Minh Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

40 Nguyễn Đức Vinh 3602462423
Bán buôn máy móc, thiết bị và
phụ tùng máy nông nghiệp xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

41 Trần Thị Hồng Thắm 3602462455
Hoạt động của các điểm truy cập
internet xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

42 Trần Minh Thế 3602611763
Vận tải hàng hóa bằng ô tô
chuyên dụng ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

43
LÊ THỊ HỒNG VI 8102483456

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

44 Nguyễn Quang Dũng 3602692339 Xay xát ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

45 Trần Văn Hòa 8277256486
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

46 Nguyễn Thị Thanh Hiền 3603142909 Dịch vụ ăn uống khác a Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

47 Lầu Lục Múi 3603202347
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) . Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

48 Bùi Thị Bảo Ngọc 8352421678
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

49 Nguyễn Văn Hòa 3603247468 Sản xuất chế biến thực phẩm a Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

50 Trần Văn Đức 3603247475 Sản xuất chế biến thực phẩm a Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

51 Nguyễn Ngọc Thi 3603247517 Sản xuất chế biến thực phẩm a Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

52 Trương Văn Quân 3603247524
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

53 Dương Thị Hồng 3603247595
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

54 Đặng Văn Quyền 3603247605
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

55 Phạm văn Hùng 3603248101
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

56 Hoàng Nguyên Vũ 3603248214
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

57 Tạ Thái Chi 3603249793
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

58 Nguyễn Thị Huệ 3603250277
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) a Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

59 Trần Văn Vọng 3603250446 Dịch vụ thông tin khác Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

60 Nguyễn Đức Cẩn 3603250904 Dịch vụ thông tin khác Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

61 Dương Ngọc Thuận 3603251016 Dịch vụ thông tin khác Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

62 Nguyễn Thị Khanh 3603251760 Dịch vụ ăn uống Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

63 Đinh Thị Hương 3603251866 Dịch vụ ăn uống Xuân Phú Xã Xuân Phú
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

64 Việt Hồng Thái 3603252203
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Xuân Phú Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

65 Mai Thị Lan 3603257219
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) 1 Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

66 Trần Thị Phương 3603260028
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) 1 Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

67 Hồ Phúc Tài 3603263188
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia
đình Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

68 Lê Cảnh 3603263212
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Lang Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

69 Nguyễn Văn Thiên 3603340837
Bán buôn vải, hàng may sẵn,
giày dép chợ lang minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

70 HỘ KINH DOANH CƠ
SỞ ĐẠI PHÚ 3603626850

Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,gh
ế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,
đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc
.hàngc.doanh

Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

71 HỘ KINH DOANH
PHẠM CÔNG HẢI 3603837509 Bán mô tô, xe máy

Số 335, Đường 765, Ấp
Đông Minh Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

72 NGUYỄN MINH
PHƯƠNG THẢO

8832503592-
001

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

73 Nguyễn Thị Mai Trang
8338950662-
001

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Ấp  Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

74 NGUYỄN THỊ KIM
KIỀU

8845059409-
001

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác) Ấp Bình Xuân I Xã Xuân Phú

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

75 Tô Ngọc Ninh 3600193888 Hoạt động của các phòng khám
đa khoa, chuyên khoa và nha
khoa

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

76 Nguyễn Văn Ngọc 3600166154 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

77 Trần Hoàn Kiếm 3600172045 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia
đình

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

78 Phan Trọng Nhân 3600188246 Quán rượu, bia, quầy bar . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

79 Đinh Thị Kim Liễu 3600188172 Quán rượu, bia, quầy bar . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

80 Bùi thị kim Tuyết 3600176610 Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

81 Võ Thị Liễng 3600180938 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

82 Võ Thị Chi 3600181089 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

83 Nguyễn Kim Thành 3600181441 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

84 Nguyễn Thị Tuyết 3600179058 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

85 Vũ Thị My 3600183590 Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

86 Lê Thị Kim Liên 3600183544 Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

87 Nguyễn Thị Hoa 3600183713 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

88 Trần Sy Múi 3600183495 Bán lẻ lương thực trong các cửa
hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

89 Bùi Thị Thuyền 3600174081 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

90 Đoàn Thị Tâm 3600187958 Quán rượu, bia, quầy bar . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

91 Niền Đông Quang 3600171362 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

92 Trần Thanh 3600194440 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

93 Nguyễn Thanh Tùng 3600194391 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

94 Đỗ Thái Cường 3600166411 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

95 Nguyễn Thị Tạo 3600184058 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

96 Lê Cao Thăng 3600168377 Bán lẻ thiết bị gia đình khác
trong các cửa hàng chuyên
doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

97 Đặng Trắc 3600172969 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia
đình

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

98 Nguyễn Văn Xuân 3600173049 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia
đình

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

99 Đỗ thị Bạch Yến 3600182290 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

100 Chiếu Thị Thanh 3600186707 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

101 Trần Thị Dung 3600186760 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

102 Ịp Thủ Kíu 3600186866 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

103 Lâu Hỉ Hồng 3600181917 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

104 Nguyễn Thị Lan 3600187404 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

105 Lê Thị Lựu - Nguyễn Văn Minh3600186104 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

106 Lê Thị Năm 3600186136 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

107 Dịp Thị Phát 3600186961 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

108 ĐỖ THỊ TUYẾT 3600182526
Bán buôn phân bón, thuốc trừ
sâu và hóa chất khác sử dụng
trong nông nghiệp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

109 Nguyễn Văn Chín 3600196504 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

110 Trịnh Đình Kiểm 3600381338 Quán rượu, bia, quầy bar . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

111 Phạm Thanh Thành 3600381419 Chế biến, bảo quản thịt và các
sản phẩm từ thịt

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

112 Nguyễn Văn Sơn 3600381465 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

113 Đỗ Văn Bắc 3600381377
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói,
đá, cát sỏi và vật liệu xd khác
trong các cửa hàng chuyên
doanh

a Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

114 Lý Thị Cẩm Hà 3600418066 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

115 Phùng A Say 3600411825 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

116 Trần Thị Lan 3600382243 Chế biến, bảo quản thịt và các
sản phẩm từ thịt

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

117 Nguyễn Minh Chí 3600382250 Xay xát và sản xuất bột thô . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

118 Phạm Đình Đạo 3600479245 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

119 Nguyễn Trung Diên 3600509852 Bán buôn đồ dùng gia đình . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

120 Võ Tín 3600487158 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

121 Đội 6- ấp Bình Xuân - xã Xuân3600181434 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá
nhân khác còn lại chưa được
phân vào đâu

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

122 Phạm Thị Hời 3600382275 Bán lẻ hàng hóa khác trong các
cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

123 Nguyễn Văn Thành 3600733156 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động
hoặc tại chợ

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

124 Nguyễn Đức Thứ 3600770302 DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN
UỐNG

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

125 Trần Thị Hiệp 3600770246
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và
thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng trong các cửa hàng chuyên
doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

126 Trần Văn Hóa 3600770285 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

127 Nguyễn Vũ Hạnh 3600773166
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

128 Lê Công Hiếu 3600898528 Vận tải đường sắt, đường bộ và
vận tải đường ống

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

129 Nguyễn Ngọc Hiền 3601008577 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

130 Đặng Minh Châu 3601008584 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

131 Mai Thị Lan 3601008471 Chế biến, bảo quản thịt và các
sản phẩm từ thịt

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

132 Bùi Thị Liên 3601008432 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

133 Trần Văn Đức 3601008351 CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN,
CHẾ TẠO

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

134 Lữ Thị Thùy Trâm 3601008545 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

135 Chướng Cay Phú 3601007703 Sản xuất đồ uống . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

136 Nguyễn Thị Minh Hiếu 3601004438
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

137 Đinh Thị Thùy Trang 3601007943 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

138 Trần Công Thành 3601007830 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

139 Trần Đình Kiểm 3601008538 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

140 Đoàn Thị Tuyết Trinh 3601008496 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

141 Trần Văn Hóa 3601008383 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

142 Nguyễn Bá Định 3601008390
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

143 Võ Anh Quỳnh 3601007816 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia
đình

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

144 Lê Thị Thơ 3601007774 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

145 Lồng Cún Và 3601007809 Bán mô tô, xe máy . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

146 Lữ Đình Quy 3601006298
Hoạt động dịch vụ công nghệ
thông tin và dịch vụ khác liên
quan đến máy vi tính

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

147 Đào  Văn Lợi 3601378257 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

148 Nguyễn Thị Thu Nga 3601376482 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

149 Nguyễn Thị Tuyết 3601376549 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

150 Võ Thị Thành 3601378377 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

151 Nguyễn Đình Vinh 3601378391 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

152 Chướng Làn Dếnh 3601378401 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

153 Lý Kim Sơn 3601378426 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

154 Nguyễn Thị Kim Liên 3601377045 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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155 Phạm Thị Hiền 3601377091 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

156 Nguyễn Tấn Dũng 3601378296 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

157 Vòng Ngọc Quyên 3601378313 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

158 Lê Thị Kiều Nga 3601376845 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

159 Hồ Thị Hà 3601378105 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

160 Trần Thị Đào 3601378842 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

161 Ngô Thị Cẩm Nga 3601378916 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

162 Lầu Quang Vinh 3601378183 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

163 Nguyễn Thị Dung 3601378881 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

164 Trần Thị Tuyết 3601378151 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

165 Lý Xuân Vinh 3601377870 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

166 Lê Văn Nam 3601377849 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

167 Thạch Lợi 3601377990 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

168 Huỳnh Văn Hưng 3601376563 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

169 Nùng Tài Bình 3601376669 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

170 Lỷ Khỳ Dậu 3601377937 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

171 Phạm Hồng Phong 3601378063 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

172 Phạm Thị Thuỷ 3601376612 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

173 Nguyễn Thị Nở 3601378070 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

174 Đặng Thị Thanh 3601377743 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

175 Đặng Thị Thanh 3601377782 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

176 Nguyễn Thị Tâm 3601377687 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

177 Đặng Văn Quý 3601378458 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

178 Nguyễn Thị Ngà 3601378472 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

179 Lê Thị Hương 3601378514 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

180 Trần Thị Hoa 3601376404 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

181 Chương Tưởng Mùi 3601377140 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ
uống và sản phẩm thuốc lá,
thuốc lào

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

182 Trần Thị Lệ 3601377302 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

183 Trương Thị Thanh Xuân 3601377623 Bán buôn vải, hàng may sẵn,
giày dép

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

184 Nguyễn Anh Tuấn 3601376355 Xay xát và sản xuất bột . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

185 Hoàng Văn Dũng 3601376450 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

186 Bùi Thị Hà 3601378779 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

187 Hồ Thị Quãng 3601378793 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

188 Lồng Sỳ Vành 3601378578 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

189 Nguyễn Thị Huệ 3601378627 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

190 Nguyễn Thị Hằng 3601378553 May trang phục (trừ trang phục
từ da lông thú)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

191 Trần Thị Oanh 3601378680 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

192 Thóng ửng Mùi 3601378747 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KHÁC

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

193 Vy Ngọc Cường 3601618205 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

194 Phạm Công Thanh 3601605100 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

195 Đỗ Duy Miên 3601637328
Hoạt động dịch vụ công nghệ
thông tin và dịch vụ khác liên
quan đến máy vi tính

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

196 Thạch Giàu 3601639519 Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

197 Hà Thị Oanh 3601800461 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

198 Đặng Thị Dung 3602237516 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh
doanh khác chưa được phân vào
đâu

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

199 Huỳnh Thị Thanh 3602235854 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh
doanh khác chưa được phân vào
đâu

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

200 Hoàng Thị Tâm 3602248959 Bán buôn chuyên doanh khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

201 LIÊU TẤN VINH 8040248160 Dịch vụ thông tin khác Ấp Tân Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

202 Nguyễn Nam Hoàng Trung 8042024261
Bán buôn máy móc, thiết bị và
phụ tùng máy khác chưa được
phân vào đâu

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

203 Mã Lâm Hiếu 8029612169
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

204 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 8058133033 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong
các cửa hàng chuyên doanh

ấp Tân Minh 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

205 Võ Tín 3600487158-001 Bán lẻ khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

206 Nguyễn Bá Định 3600770327
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

207 Hoàng Thị Phương Thảo 3600382324 Hoạt động của các phòng khám
đa khoa, chuyên khoa và nha
khoa

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

208 ĐÀM BẮC QUÝ 8097910526 Viễn thông 47 tổ 11 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

209 Phạm Ngọc Mỹ 3602689671 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu
động hoặc tại chợ

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

210 Đỗ Thái Cường 8188743752 Xay xát . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

211 Trần Hoàng Minh 8210330880 Vận tải hành khách bằng xe
khách nội tỉnh, liên tỉnh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

212 Vũ Thị Mai 3602924357 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh
dịch vụ lưu trú ngắn ngày

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

213 Lầu Chi 8248254854 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

214 Phạm Thế Đông 8248256097 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của mô tô, xe máy

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

215 Đoàn Nhật Tuyên 8277267696 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

216 Nguyễn Đức Trọng 8277268298 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong
các cửa hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

217 Phạm Thị Hồng 8324452554 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

218 Nguyễn Thị Minh Hiếu 3603142352 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

a Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

219 Vy Hoàng Thảo 3603250090 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

220 Võ Thị Thu Hà 3603250654 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

221 Vũ Thị Bích Phượng 3603250823 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

222 Đỗ Thị Tuyết Hoa 3603250862 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

223 Lê Thị Kim Liên 3603250936 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

224 Đinh Thị Tuyết Hoa 3603251087 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

225 Nguyễn Thị Xay 3603251182 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

226 Nguyễn Đức Trinh 3603251224 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

227 Đặng Thái 3603251249 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

228 Lưu Tấn Vinh 3603251369 Dịch vụ thông tin khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

229 Nguyễn Hữu Khương 3603251400 Dịch vụ thông tin khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

230 Phạm Thị Tám 3603251425 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

231 Nguyễn Thị Ngọc Cam 3603251520 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

232 Lê Thị Thu Trang 3603251591 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

233 Vòng Say Bình 3603251626 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

234 Bùi Văn Ngọc 3603252309 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

235 Phan Thị Hội 3603260003 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

236 Lý Xướng Phú 3603261303 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

237 Trần Văn Hữu 3603263205 Sản xuất chế biến thực phẩm . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

238 Nguyễn Thị Anh Thư 8401604469 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

239 Nguyễn Thị Hở 8404634623 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh
dịch vụ lưu trú ngắn ngày

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

240 Thái Phương Thảo 8029721111-001 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn
và bộ đèn điện

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

241 Trần Văn Chương 8412694880
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

242 Trần Thị Long 3603340851 Bán buôn vải, hàng may sẵn,
giày dép

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

243 Sển Cõng Sáng 3603341340 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

244 Nguyễn Xuân Lâm 3603346934 Dịch vụ thông tin khác . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

245 Lâm Thiên Kim 8431436638 Cho thuê, điều hành, quản lý nhà
và đất không để ở

ấp tân bình Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

246 Phạm Đức Thịnh 8436610375 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

247 Hoàng Hồng Thành 8439572329 Bán buôn thực phẩm Số 120, Tổ 8, Ấp Đông
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

248 Trần Thanh Kế 8455990718 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

249 Nguyễn Lợi 3603432862 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

250 Lỷ A Sáng 3603456729 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

251 Nguyễn Thái Hòa 3603463081 Nông nghiệp và các hoạt động
dịch vụ có liên quan

96 ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

252 Vòng A Kíu 3603504884 Sản xuất đồ uống . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

253 Trần Văn Huy 3603516287 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

254 Đoàn Thị Phương 3603518213 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

255 Nguyễn Công Chính 8513894205 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe
có động cơ khác

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

256 Trần Thị Hạnh 3603612008 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

257 Trần Thị Lê 3603617736 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

258 Nguyễn Thị Loan 8576206839 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và
đồ dùng nội thất tương tự

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

259 Vy Ngọc Tuấn 8593161722 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong
các cửa hàng chuyên doanh

ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

260 Nguyễn Đức Thọ 3603653540 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ
chế biến

số 9 ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

261 Ngô Thị Thủy 3603676121 Dịch vụ ăn uống khác Ấp Hòa Bình Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

262 Nguyễn Văn Vĩnh 3603729366 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

263 Nguyễn Quang Thanh 3603733436 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

ấp Bình Hòa (thửa đất số
344; tờ bản đồ số 55)

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

264 Hoàng Văn Kiến 3603761592 Sản xuất ô tô và xe có động cơ
khác

Tổ 12 Ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

265 Đinh Quang Huy 8669435976 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá
nhân khác

ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

266 Nguyễn Văn Tâm 1201129848-002 Khai thác đá . Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

267 Nông Thị Lan 8662633520-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

xuân phú Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

268 Đỗ Thị Bạch Yến 8740817334-001 Bán buôn gạo Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

269 Nguyễn Đình Vĩ 8756679087-001 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai
khoáng khác

Ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

270 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 8765173681-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

271 Vy Tân Hiền 8274087529-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

272 Mai Xuân Hoàn 8783455061-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

273 TRẦN SỸ HUY 8790540310-001 Hoạt động thể thao, vui chơi và
giải trí

QL1A Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

274 Dư Đình Lâm 8718344259-001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
bằng gỗ

50 Tổ 3, ấp  Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

275 Phòng Thăng Tuấn 8041967866-001 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các
cửa hàng chuyên doanh

Tổ 7, Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

276 Nông Đức Dũng 8806611087-001 Dịch vụ ăn uống Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

277 Phương Văn Thanh 8811893479-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

ấp Bình Xuân I Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

278 NGUYỄN TÀI PHƯƠNG 8277266438-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

279 HỒ VĂN THIÊN 8090237171-001 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác)

ẤP TÂY MINH Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

280 Phạm Thị Thanh Tâm 3602217478-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

số 3950, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

281 Bùi Vương Vũ 8680168749-001 Gia công cơ khí; xử lý và tráng
phủ kim loại

Số 3856, QL1A, ấp Bình
Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

282 Trần Quang Minh 8837753317-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

283 La Phát 8838723033-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

284 Nguyễn Công Nghi 8277269728-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

285 Nguyễn Khánh Linh 8840268494-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

286 Nguyễn Chí Cường 8844565177-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 8, Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

287 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 8848613590-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

BÌNH HÒA Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

288 Nguyễn Chí Trung 8658864349-001 Bán buôn thực phẩm Số 730, Tổ 7, Ấp Bình
Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

289 Mai Thị Xuân Lan 3600691749-002 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở
lưu trú ngắn ngày tương tự

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

290 Vũ Trọng Nhân 8470716614-001 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở
lưu trú ngắn ngày tương tự

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

291 Cao Vũ Linh 8853012718-001 Chế biến, bảo quản thịt và các
sản phẩm từ thịt

Số 23, Tổ 3, Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

292 Trương Thị Loan 8858729481-001 Sản xuất vải dệt thoi Ấp Bình Xuân 2 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

293 Trần Văn Lý 8536863411-001 Bán buôn chuyên doanh khác
chưa được phân vào đâu

Đường Tân Bình 1, Ấp
Đông Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

294 Hồ Tiến Đạt 8517812027-001 Bán buôn phế liệu, phế thải kim
loại, phi kim loại

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

295 Phạm Văn Huy 3602861410-001 Bán lẻ trong cửa hàng kinh
doanh tổng hợp khác

Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

296 Mai Quốc Huy 3601645304-001 Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi
sống, đông lạnh lưu động hoặc
tại chợ

Tổ 9, ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

297 Nguyễn Văn Tài 8665501561-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

298 Phạm Văn Thanh 8863248014-001 Chưng, tinh cất và pha chế các
loại rượu mạnh

Tổ 24, Ấp Bình hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

299 BÙI HOÀNG KIM HUỆ 8551254319-001 Bán lẻ hình thức khác chưa được
phân vào đâu

Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

300 Nguyễn Minh Hiệp 8890382322-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

301 Võ Trung Tuân 8892485556-001
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép,
hàng da và giả da trong các cửa
hàng chuyên doanh

số nhà 80 ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

302 Huỳnh Trọng Chiến 8296156060-001 Bán buôn chuyên doanh khác Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

303 Ôn Mỹ Phượng 8877785756-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

304 Lê Thành Trí 8896877681-001 Chuẩn bị mặt bằng Số nhà 23, tổ 19, ấp Bình
Hòa (Thửa đất số 183, tờ
bản đồ số

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

305 VY QUỐC PHƯƠNG 8673386538-001
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và
t.bị lắp đặt khác trong xây dựng
trong các cửahàng chuyêndoanh

Tổ 5, ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

306 Phạm Thị Mỹ Nhung 8331954410-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Xuân Hiệp - Lang Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

307 Lại Văn Đức 8840830829-001 Sản xuất thực phẩm khác chưa
được phân vào đâu

Số nhà 479, Tổ 12, Ấp
Bình Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

308 Phan Thị Ngọc Thuyên 8886324367-001 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô,
xe máy

Tổ 19, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

309 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY8686404022-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 6, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

310 Thổ Đồng 3601636532-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Tổ 16, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

311 HOÀNG CÔNG ANH 8714067050-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 6, Ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

312 Phạm Bích Hà 8884003939-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 19, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

313 Vũ Tuấn Anh 8883509458-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

314 Trần Minh Nhật 8352931615-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Bình Xuân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

315 Nguyễn Thị Hiển 8882783715-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 3, Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

316 Phạm Hoàng Hải 8883120478-001 Sản xuất các loại bánh từ bột Số 234, Tổ 6, Ấp Bình
Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

317 Đỗ Thanh Huy 8882085291-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
phục vụ lưu động

Đội 4, Ấp Bình Xuân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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318 HỒ THỊ QUỲNH CHI 8556399847-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

319 Trần Đăng Đông 8877785724-001
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và
t.bị lắp đặt khác trong xây dựng
trong các cửahàng chuyêndoanh

Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

320 Nguyễn Đức Anh 8868768754-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Đường nội, Ấp Bình Xuân
2

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

321 Trần Ngọc Thạnh 8483704768-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

322 Trần Hoàng Phương Quang 8401599843-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

QL1A, Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

323 Trần Hữu Sở 8877464618-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Số 41, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

324 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8783210336-001 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Số 10, Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

325 Đặng Văn Tâm 8101869471-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Số nhà 45, Tổ 19, Ấp Bình
Hoà

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

326 LÊ THỊ DIỆU THÚY 8642449308-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

327 Lê Lộc Quỳnh Thư 8502942023-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
phục vụ lưu động

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

328 PHAM NGOC LAN 8352664021-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 4, Ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

329 Hoàng Thị Phương Thảo 8871077034-001 Cơ sở lưu trú khác Tổ 4, Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

330 Đăng Thị Thanh Tâm 8870181610-001 Cơ sở lưu trú khác Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

331 Nguyễn Văn Thành 8066320439-001 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng

Số nhà 54, Tổ 19, Ấp Bình
Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

332 Nguyễn Thanh Vũ 8029712082-001 Cơ sở lưu trú khác Số 18, đường XP 8, Tổ 17,
Ấp Bình Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

333 Nguyễn Thị Kim Hiền 8851375988-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

QL1A, Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

334 Đăng Thị Thu 8857761570-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 4, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

335 Nguyễn Văn Huy 8858292071-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

336 Nguyễn Văn Giáo 8740256992-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

337 VŨ THỊ THÚY HẰNG 8252216594-001 Gia công cơ khí; xử lý và tráng
phủ kim loại

Số nhà 41, tổ 13, Ấp Bình
Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

338 Nguyễn Thị Kim Duyên 8806970135-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Số 3, Tổ 31, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

339 Nguyễn Lê Ngọc Tuyết 8851521406-001
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

Tỉnh lộ 765, Ấp Đông
Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã

đăng ký

340 Hoàng Thị Ngân 8544343423-001 Bán buôn chuyên doanh khác
chưa được phân vào đâu

Số 38, Tổ 1, Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

341 NGUYỄN CAO TRÍ 8274087014-001 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng

Số 68, Tổ 6, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

342 Lê Thị Thanh Hoa 8854048837-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Tổ 5, Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

343 Vũ Tiến Lực 8851375473-001 Cơ sở lưu trú khác Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

344 Trần Huy Hoàng 8851821495-001 Bán buôn đồ dùng khác cho gia
đình

Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

345 Nguyễn Công Thành 8851324454-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 18, Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

346 Hồ Nhộc Dếnh 8848744307-001 Bán buôn đồ dùng khác cho gia
đình

Số 149, Tổ 8, Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

347 Đặng Văn Quang 8848158616-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 19, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

348 Nguyễn Thị Tuyết 8843356533-001 Dịch vụ phục vụ đồ uống Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

349 Nguyễn Thị Thùy Trang 8489484389-001
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

Ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

350 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG QUANG8664589524-001 Dịch vụ phục vụ đồ uống QL1A, Ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

351 Nguyễn Thị Thu 8767669965-001 Bán buôn thực phẩm Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

352 Đặng Văn Thành 8842096265-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 03, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

353 Lê Thị Kiều Liên 8841314859-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Ấp Tân Bình 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

354 Đường Thị Hiển 8841309707-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
phục vụ lưu động

Ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

355 Nguyễn Thị Tuyết Nga 8856264311-001 Bán buôn thực phẩm Số 133, Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

356 Trần Thị Thanh Loan 8716363915-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

357 Hồ Bửu Vương 8490130426-001
Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,gh
ế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,
đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc
.hàngc.doanh

Số 2, đường số 2 Hoà Hợp,
ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã

đăng ký

358 Võ Thị Thanh Hồng 8779553771-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 12, ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

359 Đoàn Nhật Bình 8901623759-001 Chế biến và bảo quản rau quả Tập đoàn 14, Ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

360 Đỗ Kim Hà 8840380979-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 8 ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

361 Đặng Trần Thiên Lý 8530923431-001 Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác

Số nhà 24, tổ 32, ấp Bình
Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

362 NGUYỄN THÀNH TRUNG 8702756867-001 Bán buôn thực phẩm Số nhà 25, tổ 19, ấp Bình
Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

363 Trương Thị Loan 8898431155-001 Sản xuất các loại bánh từ bột
Số nhà 2451, tổ 5, Ấp Bình
Hòa (Thửa đất 461, tờ bản
đồ số 8

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

364 Đinh Thị Tuyết 8898638801-001 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong
các cửa hàng chuyên doanh

ấp Bình Xuân 1 (thửa đất
189, tờ bản đồ số 35)

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

365 Nguyễn Thị Anh Thư 8007413949-003 Trồng cây hàng năm khác Tổ 7 ấp Bình Hòa (Thửa
đất số 134, tờ bản đồ số 4)

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

366 Trần Văn Để 8240586047-001 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
phục vụ lưu động

Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

367 Nguyễn Thị Thanh 3601692921-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 2, ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

368 Trần Trung Hiếu 8064286447-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Tổ 3, ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

369 Trương Sáu 8892424680-001 Bán buôn chuyên doanh khác
chưa được phân vào đâu

ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

370 Phạm Văn Huấn 8891650574-001 Bán buôn thực phẩm đường Làng dân tộc Châu
ro Tổ 3 ấp Bình Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

371 Thóng Phúc Khìn 8851777461-001 Chế biến và bảo quản rau quả số nhà 45 tổ 19 ấp Tây
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

372 Vũ Thị Phương 8917515639-001 Bán buôn thực phẩm ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

373 Lê Lập 3601450383-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số 80, tổ 9, ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

374 Nguyễn Thị Minh Thu 8277256510-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số nhà 2851, QL 1, tổ 4, ấp
Bình Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

375 Phan Thị Bích Thu 3602016556-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số nhà 567, tổ 3, ấp Đông
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

376 Trần Bá Mâu 8921547859-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Tổ 11, ấp Đông Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

377 Nguyễn Công Phú 3602016813-001 Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống

Tổ 8, ấp Tây Minh Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

378 Hà Phi Thành 8919354909-001 Bán buôn thực phẩm Tổ 19 ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

379 Nguyễn Đức Thắng 8277256334-001 Sản xuất món ăn, thức ăn chế
biến sẵn

Tổ 3, ấp Bình Xuân 1 Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

380 Hà Công Thành 8924113909-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số nhà 18 đường XP8, tổ
17, ấp Bình Hoà

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

381 Nguyễn Thị Cúc 8861299976-001 Sản xuất món ăn, thức ăn chế
biến sẵn

Số nhà 01, tổ 3, ấp Bình
Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

382 Lê Ngọc Châu 8626079875-001 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh

Quốc lộ 1, tổ 27, ấp Bình
Hòa

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

383 Nguyễn Minh Điệp 8314816234-001 Bán buôn đồ uống Tổ 8, ấp Bình Tiến Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

384 Lê Thị Tám 8532857054-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Chợ Lang Minh ấp Đông
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

385 Đàm Phi Dũng 8391588335-001 Chế biến và bảo quản rau quả ẤP Bình Hoà Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

386 Phan Thị Tuyết 3602016563-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số nhà 31, tổ 3, ấp Tây
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

387 Trần Thị Trinh 8926445032-001 Giáo dục khác chưa được phân
vào đâu

Số nhà 50, tổ 4, ấp Tây
Minh

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

388 Đỗ  THị  XANH 8352466647-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

Số nhà 43, ấp Bình Tân Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

389 Phan Thảo Sơn 8352418227-001 Bán lẻ trong cửa hàng kinh
doanh tổng hợp khác

. Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

390 Nguyễn Duy Lai 8805143005-001 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

số nhà 3590, tổ 7, ấp Bình
Xuân 1

Xã Xuân Phú NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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